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SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT. KIỂM SOÁT BỆNH TẬT Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 1344 /KSBT-KHNV
V/v góp ý Dự thảo Phương án Giá cụ thể dịch 
vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 
công lập (không bao gồm dịch vụ công không 
sử dụng ngân sách nhà nước, dịch vụ theo yêu 
cầu); Giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện bằng 
thuốc thay thế tại đơn vị sự nghiệp công lập 

(không bao gồm dịch vụ công không sử dụng 
ngân sách nhà nước, dịch vụ theo yêu cầu)

 

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 11 năm 2026

Kính gửi:
- Các Trung tâm Y tế khu vực;
- Các Trạm Y tế xã, phường.

Căn cứ Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 được sửa đổi, bổ sung 
bởi Luật số 140/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 12/7/2024 của Bộ Tài chính 
ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước 
định giá;

Căn cứ Thông tư số 41/2024/TT-BYT ngày 27/11/2024 của Bộ Y tế 
hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự 
phòng tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 99/2026/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban 
hành kèm theo Quyết định số 125/2025/QĐ-UBND ngày 19/10/2025 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn 
tỉnh Đồng Tháp;

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp tại Công văn số 
8931/SYT-KHTC ngày 18/10/2026 về việc xây dựng phương án giá theo phân 
cấp tại Quyết định số 99/2026/QĐ-UBND;

Để đảm bảo quy trình xây dựng phương án giá được công khai, minh 
bạch, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, phù hợp với tình hình thực tế 
triển khai tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh trước khi trình Sở Y tế thẩm định, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã chủ trì xây dựng dự thảo Hồ sơ phương án giá. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trân trọng gửi đến Quý đơn vị “Dự thảo hồ 
sơ Phương án Giá cụ thể dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế 
công lập (không bao gồm dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước, dịch 
vụ theo yêu cầu); Giá cụ thể dịch vụ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế tại đơn 
vị sự nghiệp công lập (không bao gồm dịch vụ công không sử dụng ngân sách 
nhà nước, dịch vụ theo yêu cầu)”, gồm các tài liệu sau:



- 2 -

1. Dự thảo Tờ trình đề nghị thẩm định Phương án giá;
2. Dự thảo Phương án giá chi tiết (kèm cơ cấu tính giá thành theo Thông 

tư số 45/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính);
3. Các Phụ lục danh mục và mức giá đề xuất của 190 dịch vụ.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính đề nghị Quý đơn vị nghiên cứu, tham 

gia ý kiến đóng góp đối với các nội dung sau:
- Tính thống nhất và phù hợp của Danh mục dịch vụ đề xuất: Rà soát 

danh mục 190 dịch vụ (gồm 52 dịch vụ kiểm dịch y tế; 114 dịch vụ y tế dự 
phòng; 24 dịch vụ điều trị nghiện chất) so với phạm vi hoạt động chuyên môn 
thực tế tại đơn vị.

- Tính hợp lý của cơ cấu chi phí và mức giá đề xuất: Ý kiến đóng góp 
về định mức hao phí vật tư, đơn giá nhân công, chi phí sản xuất chung (đang đề 
xuất mức 5%), chi phí quản lý chung (đang đề xuất mức 4%) và mức giá đề xuất 
chi tiết tại các Phụ lục đính kèm.

- Khả năng chi trả và tác động: Đánh giá sự ảnh hưởng của mức giá mới 
đối với người sử dụng dịch vụ và khả năng cân đối chi phí hoạt động của đơn vị.

Văn bản góp ý của Quý đơn vị bằng văn bản hành chính (theo mẫu phụ 
lục kèm Công văn này) và file word/excel (nếu có ý kiến đóng góp tại nội dung 
1, 2, 3 vui lòng tô chữ màu đỏ vào các nội dung góp ý), xin gửi về Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật (đầu mối: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, email: 
pkhnvcdcdt@gmail.com) trước 11h00 ngày 17 tháng 11 năm 2026. 

Để hoàn thiện bộ hồ sơ theo quy định trình Sở Y tế xem xét, thẩm định, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo các 
bộ phận liên quan nghiên cứu đóng góp và kịp thời gửi ý kiến đóng góp đúng 
thời gian quy định.  

(Đính kèm: (i) Dự thảo Phương án giá; (ii) Dự thảo Tờ trình; (iii) Tổng 
hợp danh mục dịch vụ; (iv) Danh mục chi tiết các dịch vụ).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp 
của Quý đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (báo cáo);
- UBND các xã, phường (phối hợp);
- Ban Giám đốc TT KSBT;
- Các Khoa, phòng TT KSBT;
- Website TT KSBT;
- Lưu: VT, KHNV.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thanh Tùng 

mailto:pkhnvcdcdt@gmail.com
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PHỤ LỤC
PHIẾU ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

Đối với dự thảo Phương án giá cụ thể dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng và dịch 
vụ điều trị nghiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở y tế công lập 

trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Kèm theo Công văn số   1344 /KSBT-KHNV ngày 11 /11/2026 của TT Kiểm soát bệnh 

tật)

I. THÔNG TIN ĐƠN VỊ
1. Tên đơn vị: ........................................................................................
2. Người phụ trách tổng hợp ý kiến: ........................................................
3. Chức vụ: ........................................ Số điện thoại: ............................

II. NỘI DUNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
1. Đề nghị đơn vị nghiên cứu, rà soát và đóng góp ý kiến đối với 03 tài liệu dự 

thảo do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp xây dựng, gồm:
a). Dự thảo Tờ trình đề nghị thẩm định Phương án giá.
b). Dự thảo Phương án giá chi tiết (kèm cơ cấu tính giá thành theo Thông tư số 
45/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính).
c). Các Phụ lục danh mục và mức giá đề xuất của 190 dịch vụ.

2. Góp ý về danh mục, tính hợp lý, khả năng chi trả:
a). Về tính thống nhất và phù hợp của danh mục dịch vụ đề xuất
Rà soát danh mục 190 dịch vụ, gồm:
 52 dịch vụ kiểm dịch y tế;
 114 dịch vụ y tế dự phòng;
 24 dịch vụ điều trị nghiện chất bằng thuốc thay thế.
Đánh giá mức độ phù hợp của danh mục dịch vụ với chức năng, nhiệm vụ, 

phạm vi hoạt động chuyên môn và khả năng tổ chức cung ứng dịch vụ thực tế tại đơn 
vị.

Ý kiến đóng góp:
...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................
b). Về tính hợp lý của cơ cấu chi phí và mức giá đề xuất
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Đề nghị rà soát, cho ý kiến đối với các nội dung cấu thành giá theo định mức 
kinh tế - kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành. Cụ thể như sau:

 Định mức hao phí vật tư, hóa chất, trang thiết bị và các yếu tố đầu vào cấu 
thành giá;

 Đơn giá nhân công và thời gian hao phí lao động thực hiện dịch vụ;
 Chi phí sản xuất chung: Dự kiến tính bằng 5%;
 Chi phí quản lý: Dự kiến tính bằng 4%;
 Các chi phí khác: Không tính;
 Tích lũy (lợi nhuận): Không tính;
 Mức giá cụ thể đề xuất của từng dịch vụ tại các Phụ lục đính kèm.
Ý kiến đóng góp: ..................................................................................................

.........................................................................................................................................
c). Về khả năng chi trả và tác động của mức giá đề xuất
Đánh giá tác động của mức giá đề xuất đối với:
 Khả năng chi trả của người sử dụng dịch vụ;
 Khả năng cân đối nguồn thu, chi phí hoạt động và duy trì cung ứng dịch vụ 

của đơn vị;
 Những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh khi triển khai thực hiện mức 

giá mới.
Ý kiến đóng góp: ..................................................................................................

.........................................................................................................................................
3. Đối với nội dung không có ý kiến khác: Ghi rõ thống nhất với dự thảo, không để 

trống phiếu
...............................................................................................................................

.........................................................................................................................................
III. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN

1. Ý kiến chung của đơn vị

☐ Thống nhất với toàn bộ nội dung 03 tài liệu dự thảo và danh mục, mức giá 
đề xuất của 190 dịch vụ.

☐ Thống nhất về cơ bản, có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung.

☐ Chưa thống nhất, đề nghị xem xét điều chỉnh một số nội dung.
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2. Phạm vi dịch vụ đơn vị đã rà soát

☐ Toàn bộ danh mục dịch vụ có liên quan.

☐ Một số dịch vụ thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của đơn vị.

☐ Không trực tiếp triển khai các dịch vụ trong danh mục.
3. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

IV. CAM KẾT VÀ XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
Đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung rà soát, ý kiến đóng góp và tính phù hợp 

của các thông tin cung cấp theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động chuyên 
môn được giao.

Đề nghị gửi Phiếu đóng góp ý kiến về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trước 
ngày 17/11/2026 để tổng hợp, hoàn thiện Phương án giá và báo cáo Sở Y tế theo quy 
định.

………, ngày …… tháng 11 năm 2026
Nơi nhận:
- Trung tâm KSBT;
- Lưu: VT.

         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
          (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

            ……………………………..
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